
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HOÀNG TÂN

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   
      Hoàng Tân, ngày     tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO
Niêm yết kết quả họp xét trợ giúp họp sáng ngày 23/05/2023

Căn cứ Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 hướng dẫn thực 
hiện một số điều của nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ vào nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 
mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ vào tờ khai đề nghị hưởng trợ giúp hàng tháng cho người khuyết tật 
đặc biệt nặng và chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng của 02 công dân; đề 
nghị hưởng trợ giúp hàng tháng cho người đủ 80 tuổi của 04 công dân; đề nghị 
hưởng trợ giúp hàng tháng cho người khuyết nặng của 06 công dân; đề nghị điều 
chỉnh mức trợ giúp của 03 công dân; đề nghị thôi hưởng trợ giúp hàng tháng của 
công dân do từ trần của 04 thân nhân trên địa bàn phường Hoàng Tân,

Sáng ngày 23/5/2023, Hội đồng xét trợ giúp xã hội phường Hoàng Tân đã 
tiến hành họp xét, sau khi xét đã tổng hợp kết quả và niêm yết công khai tại trụ sở 
làm việc của UBND phường Hoàng Tân (có danh sách kèm theo).

1.Thời gian niêm yết: 02 ngày làm việc (từ 13 giờ 30 phút ngày 23/05/2023 
đến 11 giờ 30 phút ngày 25/05/2023).

  2. Trong thời gian niêm yết, mọi ý kiến phản ánh gửi về Hội đồng xét trợ 
giúp xã hội phường Hoàng Tân qua công chức Lao động - Thương binh - Xã hội. 
Nếu có ý kiến, phản ánh của công dân về kết quả xét trợ giúp, Uỷ ban nhân dân 
phường sẽ xem xét giải quyết theo quy định. Nếu không có ý kiến nào, Ủy ban 
nhân dân phường sẽ thống nhất kết quả và kết thúc thời gian niêm yết./.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh;
- Lưu: VP, LĐTB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Hải Đăng

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-7230b.html


DANH SÁCH
Kết quả xét trợ giúp xã hội, xét nghị điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, xét thôi hưởng trợ cấp hàng tháng

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết kết quả xét trợ giúp sáng ngày 23/05/2023)

TT Họ và tên N-T-N 
sinh

Địa chỉ Đối tượng Hệ số
Số 

tiền/tháng
(đồng)

Cũ: 1.5 570.0001 Lương Quang Hỗ 10/5/1959 Đại Bộ, 
Hoàng Tân

Điều chỉnh trợ cấp xã hội cho người 
khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi sang trợ 
cấp cho người khuyết tật nặng cao tuổi Mới: 2.0 760.000

Cũ: 1.5 570.0002 Nguyễn Xuân Tựa 13/7/1962 Bến Tắm, 
Hoàng Tân

Điều chỉnh trợ cấp xã hội cho người 
khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi sang trợ 
cấp cho người khuyết tật nặng cao tuổi Mới: 2.0 760.000

Cũ: 1.5 570.000

3 Nguyễn Thị Hường 23/7/1959 Đại Bộ, 
Hoàng Tân

Điều chỉnh trợ cấp xã hội cho người 
khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi sang trợ 
cấp cho người khuyết tật nặng cao tuổi Mới: 2.0 760.000

4 Lê Thị Mai 01/01/1962 Đại Bộ, 
Hoàng Tân

Thôi hưởng trợ cấp xã hội cho người 
khuyết tật đặc biệt nặng cao tuổi 2.5 950.000

5 Nguyễn Văn Dũng 25/3/1992 Đại Bộ, 
Hoàng Tân

Thôi hưởng trợ cấp chăm sóc người 
khuyết tật đặc biệt nặng cao tuổi 

Lê Thị Mai
1.0 380.000

6 Nguyễn Văn Tứ 1948 Đại Tân, 
Hoàng Tân

Thôi hưởng trợ cấp chăm sóc người 
khuyết tật đặc biệt nặng Phùng Thị 

Đức
1.0 380.000



7 Trần Văn Hân 18/5/1984 Đọ Xá, 
Hoàng Tân

Thôi hưởng trợ cấp hàng tháng cho 
người khuyết tật nặng caotừ 16-60 tuổi 1,5 570.000

8 Bùi Thị Giải 28/3/1943 Đại Bát, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có 
lương hưu, không có trợ cấp BHXH, 
không có trợ cấp BTXH hàng tháng

1.0 380.000

9 Bùi Văn Tý 06/5/1943 Đại Bô, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có 
lương hưu, không có trợ cấp BHXH, 
không có trợ cấp BTXH hàng tháng

1.0 380.000

10 Nguyễn Thị Thức 01/01/1943 Đại Bát, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có 
lương hưu, không có trợ cấp BHXH, 
không có trợ cấp BTXH hàng tháng

1.0 380.000

11 Phùng Thị Thảo 01/01/1943 Đại Tân, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có 
lương hưu, không có trợ cấp BHXH, 
không có trợ cấp BTXH hàng tháng

1.0 380.000

12 Lương Thị Én 01/01/1950 Đồng Tân, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật đặc biệt nặng cao tuổi 2.5 950.000

13 Nguyễn Thị Hằng 07/5/1979 Đồng Tân, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp cho người 
chăm sóc người khuyết tật đặc biệt 

nặng cao tuổi Lương Thị Én
1.0 380.000

14 Phùng Quốc Huy 25/6/1958 Đại Tân, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật nặng cao tuổi 2.0 760.000

15 Nguyễn Quang Huy 10/4/1967 Đọ Xá, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi 1,5 570.000

16 Nguyễn Văn Hưng 08/4/0965 Đồng Tân, 
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi 1,5 570.000



17 Vương Thị Phượng 25/6/1983 Bến Tắm,
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi 1,5 570.000

18 Nguyễn Thị Quyên 21/8/1991 Bến Tắm,
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi 1,5 570.000

19 Lê Văn Tám 01/01/1967 Bến Tắm,
Hoàng Tân

Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 
người khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi 1,5 570.000
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